
STT SBD Mã sinh viên Lớp quản lý
Điểm 

Nghe

Điểm 

Nói

Điểm 

Đọc

Điểm 

Viết

Tổng 

Điểm
Ghi chú

1 1 2054022460 Nguyễn Lan Anh 62QT 14 15 27 28 84 Đạt

2 2 2054032439 Trần Thị Lan Anh 62KT 7 11 14 16 48 k

3 3 2051050210 Trần Việt Anh 62QT 4 8 16 24 52 k

4 6 2051069042 Bùi Thế Bảo 62TH 6 13 23 18 60 Đạt

5 8 2054022417 Nguyễn Thành Danh 62QT 7 8 25 22 62 Đạt

6 9 2051062305 Nguyễn Thị Giang 62TH 6 14 11 14 45 k

7 11 2051069029 Nguyễn Văn Giang 62TH 9 8 27 28 72 Đạt

8 12 2051069030 Phạm Văn Hải 62TH 11 13 19 22 65 Đạt

9 15 2051069044 Nguyễn Ngọc Huy 62TH 9 7 17 22 55 Đạt

10 18 205P1060003 Ngô Tiến Mạnh 62TH 8 7 22 20 57 Đạt

11 19 2051069038 Nguyễn Xuân Ngọc 62TH 8 15 24 24 71 Đạt

12 20 2054039065 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 62KT 9 13 9 24 55 Đạt

13 22 2054029056 Nguyễn Văn Quyền 62QT 10 10 12 8 40 k

14 23 2051069010 Phạm Hữu Quyết 62TH 4 7 9 20 40 k

15 24 2051069013 Nguyễn Bá Thắng 62TH 3 11 19 22 55 k

16 25 2054029050 Lê Thị Thu Trang 62QT 8 14 16 18 56 Đạt

17 26 205P4022293 Đặng Đức Trung 62QT 13 14 26 16 69 Đạt

18 27 2051069020 Nguyễn Như Tuyên 62TH 9 13 18 26 66 Đạt

Nơi nhận:

- BGH (để b/c);

- Website nhà trường;

- Phân hiệu;

- Lưu: VT, PĐT(HT.5b).

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

(Đã ký)

GS.TS. Nguyễn Trung Việt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  639/TB-ĐHTL Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2021

THÔNG BÁO
Kết quả thi kết thúc môn học Tiếng Anh tăng cường học kỳ 2 năm học 2020-2021 tại Cơ sở Phố Hiến

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Họ và tên

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT


